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             Dự thảo 2
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;
Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, 107/2013/NĐ-CP, 120/2013/NĐ-CP, 134/2013/NĐ-CP, 157/2013/NĐ-CP, 173/2013/NĐ-CP, 31/2016/NĐ-CP, 155/2016/NĐ-CP, 119/20217/NĐ-CP, 139/2017/NĐ-CP, 142/2017/NĐ-CP,  115/2018/NĐ-CP, 162/2018/NĐ-CP, 42/2019/NĐ-CP, 31/2016/NĐ-CP, 90/2017/NĐ-CP, 35/2019/NĐ-CP, 51/2019/NĐ-CP, 88/2019/NĐ-CP, 91/2019/NĐ-CP, 100/2019/NĐ-CP, 15/2020/NĐ-CP, 18/2020/NĐ-CP, 21/2020/NĐ-CP, 36/2020/NĐ-CP, 96/2020/NĐ-CP, 98/2020/NĐ-CP, 99/2020/NĐ-CP, 117/2020/NĐ-CP, 119/2020/NĐ-CP, 128/2020/NĐ-CP, 04/2021/NĐ-CP, 14/2021/NĐ-CP, 38/2021/NĐ-CP, 55/2021/NĐ-CP, 102/2021/NĐ-CP, 123/2021/NĐ-CP, 124/2021/NĐ-CP, 125/2021/NĐ-CP, 126/2021/NĐ-CP, 127/2021/NĐ-CP, 129/2021/NĐ-CP, 130/2021/NĐ-CP, 137/2021/NĐ-CP, 139/2021/NĐ-CP, 143/2021/NĐ-CP, 03/2022/NĐ-CP, 04/2022/NĐ-CP, 12/2022/NĐ-CP, 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, năng lượng nguyên tử, thủy sản, quốc phòng, cơ yếu, điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khí tượng thủy văn, giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà và công sở, hàng hải, thực phẩm, hàng không dân dụng, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiền tệ, ngân hàng, đất đai, giao thông đường bộ, đường sắt, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước và khoáng sản, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, y tế, hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, hải quan, giáo dục, chăn nuôi, văn hóa, quảng cáo, bình đẳng giới, du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, kinh doanh, đặt cược và trò chơi có thưởng, giao thông đường thủy nội địa, phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều, lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khí tượng thủy văn;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc áp dụng hình thức, thủ tục, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thu, quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân (sau đây viết gọn là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
2. Công an các đơn vị, địa phương.
3. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây viết gọn là cá nhân, tổ chức) bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
4. Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội
1. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quy định sau:
a) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương, Trưởng phòng An ninh các cơ quan tư pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức chính trị - xã hội trung ương, Trưởng phòng An ninh báo chí, xuất bản, Trưởng phòng An ninh y tế, giáo dục, khoa học xã hội, khoa học công nghệ, Trưởng phòng An ninh văn hóa, thể thao và lao động xã hội, Trưởng phòng An ninh bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước;
b) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư;
c) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện; Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn; Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa; Thủy đoàn trưởng;
d) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Công tác phòng cháy; Trưởng phòng Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy; Trưởng phòng Công tác chữa cháy; Trưởng phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng Khoa học – Công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
đ) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội; Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm khác sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Trưởng phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia; Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia;
e) Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm: Trưởng phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, Trưởng phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Trưởng phòng Chống xuất nhập cảnh trái phép và xử lý vi phạm về xuất nhập cảnh;
g) Thủ trưởng trực tiếp của chiến sĩ Công an nhân dân là người được giao phụ trách các đội, thủy đội, đại đội, nhóm, tổ được thủ trưởng đơn vị Công an từ cấp phòng, cấp huyện, cấp đồn, trạm và tương đương trở lên giao nhiệm vụ công tác thường xuyên, đột xuất.
2. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
a) Khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực và địa bàn được giao.
Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực và địa bàn được giao, thì phải chuyển vụ việc đó đến người có thẩm quyền xử phạt;
b) Đối với những vụ việc vi phạm hành chính xảy ra ở địa bàn giáp ranh, nếu không thuộc phạm vi địa bàn được phân công, thì tiến hành các biện pháp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Sau đó thông báo và bàn giao cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật;
c) Trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh trong Công an nhân dân, thì việc xử phạt vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện.
Điều 4. Áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính
1. Hình thức xử phạt tiền
Khi quyết định hình thức xử phạt tiền, người có thẩm quyền phải căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) để quyết định mức tiền phạt cho phù hợp.
2. Trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật thì thực hiện như sau:
a) Nếu là vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ thì nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt vi phạm;
b) Nếu vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp, có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm nhiều lần, tái phạm, thì báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị xin ý kiến giải quyết;
c) Trường hợp không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này mà có hành vi vi phạm, thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Đối với vụ việc vi phạm hành chính phức tạp, nghiêm trọng, xét thấy có dấu hiệu của tội phạm thì đơn vị tiếp nhận, thụ lý vụ việc phải chủ động trao đổi với Cơ quan điều tra có thẩm quyền để thống nhất hướng xử lý vi phạm.
Điều 5. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
1. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan.
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền quyết định hình thức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu hình thức xử phạt là phạt tiền thì phải cộng các mức tiền phạt của từng hành vi thành mức phạt chung và chỉ ra một quyết định xử phạt. Việc quyết định xử phạt được thực hiện như sau:
a) Nếu các hành vi vi phạm hành chính mà thuộc thẩm quyền được giao thì ra quyết định xử phạt;
b) Nếu một trong các hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền được giao, thì phải chuyển vụ việc đó đến cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt;
c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.
Điều 6. Thu, quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính
Việc thu tiền, quản lý, sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính và quản lý biên lai thu tiền phạt thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực có liên quan và quy định của Bộ Tài chính, Bộ Công an về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Điều 7. Chế độ hồ sơ, thống kê
1. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội phải lập hồ sơ, có sổ theo dõi để phục vụ cho việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự và các hoạt động khác có liên quan. Việc lập, lưu giữ hồ sơ vụ, việc thực hiện theo chế độ hồ sơ của Bộ Công an.
2. Công an các đơn vị, địa phương phải phân công cán bộ, theo dõi, thống kê, tổng hợp tình hình vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính theo từng Điều trong các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Định kỳ vào các ngày 01, 10, 20 hàng tháng, Công an các đơn vị, địa phương phải đối chiếu với cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tình hình thi hành quyết định xử phạt, thống kê những quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành, đề xuất biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Chế độ báo cáo
1. Hàng ngày, các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội phải tập hợp và báo cáo lãnh đạo đơn vị mình số vụ việc đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
2. Hàng tuần, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội lên cấp trên trực tiếp.
3. Hàng tháng, vào ngày cuối cùng của tháng, các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo lực lượng và về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
4. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo 6 tháng, 01 năm về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo lực lượng và về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). Thời gian gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BCA (khi có văn bản QPPL được dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì những nội dung liên quan đến Thông tư này cũng sẽ được thay đổi theo văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế).
5. Nội dung báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thực hiện theo quy định tại, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
6. Hình thức báo cáo
a) Báo cáo bằng văn bản;
b) Báo cáo qua mạng máy tính nội bộ có bảo mật (qua cơ yếu);
c) Báo cáo qua cập nhật thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội vào cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.
d) Báo cáo bằng văn bản điện tử qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
7. Việc thực hiện báo cáo quy định tại điểm c khoản 6 Điều này thực hiện theo quy định khác của Bộ Công an.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/2022 và thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCA ngày 11/02/2015 của Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.
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